
NỘI DUNG ÔN TẬP – MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

MÔN TIẾNG ANH – 3 KHỐI 

- Hình thức: Trắc nghiệm kết hợp tự luận. Học sinh làm bài vào phiếu trả lời trắc 

nghiệm (cho phần trắc nghiệm) và làm vào đề (cho phần tự luận). Trong phiếu trả 

lời trắc nghiệm, HS nhớ ghi (bút mực) và tô (bút chì) mã đề. Học sinh tô lựa chọn 

bằng bút chì. 

- Ma trận: Nhận biết (15 câu), Thông hiểu (20 câu), Vận dụng thấp (10 câu), 

Vận dụng cao (5 câu) 

KHỐI 12 
NỘI 

DUNG: 

Unit 10 

Unit 11 

Unit 12 

Unit 13 

Unit 14 

Unit 15 

Unit 16 Phần trắc nghiệm: 

+ 10 điểm = 50 câu 

+ HS làm vào 

phiếu trả lời trắc 

nghiệm 

Nội dung kiểm tra 
Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

VD 
thấp 

VD 
cao 

Pronunciation & Stress 
Pattern 

2 2   

CLOSEST & OPPOSITE 
meaning 

2 2   

Dialogue 1  1  

Vocabulary & grammar 
(Choose the best option) 

4 6 4 1 

Cloze-Test (Read the 
passage and choose the 
best option for each blank) 

1 2 1 1 

Reading (Read the 
passage and choose the 
best answer to each 
question) 

3 6 2 1 

Error identification (Find the 
only mistake in each 
sentence) 

1 1  1 

Mark the letter A, B, C or D 
to indicate the sentence 
that is closest in meaning 

1  1 1 

 Mark the letter A, B, C or D 
to indicate the sentence 
that best combines each 
pair of sentences 

 1 1  

  15 20 10 5 

  



 

Ma trận 11, 10: Nhận biết (15 câu), Thông hiểu (20 câu), Vận dụng thấp 

(10 câu), Vận dụng cao (5câu) 
 

KHỐI 11 

NỘI 

DUNG: 

Unit 9 

Unit 10 

Unit 11 

Unit 12 

Unit 13 

Unit 15 

Unit 16 

Phần trắc nghiệm: 

+ 8 điểm = 40 câu 

+ HS làm vào 

phiếu trả lời trắc 

nghiệm 

Nội dung kiểm tra 
Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

VD 

thấp 

VD 

cao 

Pronunciation & Stress 
Pattern 

2 2 
  

Vocabulary & grammar 
(Choose the best option) 

3 8 4 
 

CLOSEST & OPPOSITE 

meaning 
2 2 

  

Dialogue 1  1  

Cloze-Test (Read the 

passage and choose the 

best option for each 
blank) 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

Reading (Read the 

passage and choose the 

best answer to each 
question) 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

Error identification 

(Find the only mistake 
in each sentence) 

 

1 
 

2 
 

1 

 

1 

Phần tự luận: 

+ 2 điểm = 10 câu 

+ HS làm vào đề 

(bút mực/ bic và 

không  dùng bút 
xóa) 

Rewrite the sentences  
(Relative clause, cleft 

sentence, Could / be 

able to, Tag question, 

It is said that..) 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

Word forms 2 1 1 1 

                         TC 15 20 10 5 

 

 

 

 

 



KHỐI 10 

NỘI 

DUNG: 

Unit 9 

Unit 10 

Unit 11 

Unit 12 

 Unit 13 

 Unit 14 

 Unit 16 

Phần trắc nghiệm: 

+ 8 điểm = 40 câu 

+ HS làm vào 

phiếu trả lời trắc 

nghiệm 

Nội dung kiểm tra 
Nhận 

biết 

  Thông 

hiểu 

VD 

thấp 

VD 

cao 

Pronunciation & Stress 
Pattern 

2 2 
  

Vocabulary & grammar 
(Choose the best option) 

3 8 4 
 

CLOSEST & OPPOSITE 

meaning 
2 2 

  

Dialogue 1  1  

Cloze-Test (Read the 

passage and choose the 

best option for each 
blank) 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 Reading (Read the 

passage and choose the 

best answer to each 
question) 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

Error identification 

(Find the only mistake 
in each sentence) 

 

1 
 

2 
 

1 

 

1 

Phần tự luận: 

+ 2 điểm = 10 câu 

+ HS làm vào đề 

(bút mực/ bic và 

không  dùng bút 
xóa) 

Rewrite the sentences 
(condition, passive 

voice, Phrase/clause of 

purpose, It is not until 

.... that, comparison) 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

Word forms 
2 1 1 1 

                        TC 15 20 10 5 

 


